
 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 01

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT NỘI DUNG

Định mức lao động/học sinh 

hoàn thành chương trình học 

(giờ)

I LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 127,87                                            

1 Giáo viên mầm non 127,87                                            

1.1 GV dạy nhóm trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi                                               34,71 

1.2 GV dạy lớp mẫu giáo (từ 3-6 tuổi)                                               93,16 

II LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP                                               83,17 

1 Cán bộ quản lý                                                  9,75 

1.1 Hiệu trưởng                                                 3,25 

1.2 Hiệu phó                                                 6,50 

2
Người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung  

(kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện)
                                                8,00 

3 Người làm việc vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ                                               65,42 

3.1 Y tế học đường                                                 3,97 

3.2 Bảo vệ                                               13,57 

3.3 Phục vụ                                                 4,15 

3.4 Nấu ăn                                               43,73 

TỔNG CỘNG 211,04                                            

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

(Kèm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       /2026

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ

GIÁO DỤC MẦM NON CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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